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ĐỀ ÁN
Đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Xuân Trường
 huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

PHẦN I

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH, SỰ CẦN THIẾT LẬP ĐỀ ÁN

 CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Vị trí địa lý
1.1. Huyện Xuân Trường 

Huyện Xuân Trường từ xa xưa vốn là một phần đất do biển bồi tạo nên của hương Giao Thủy. Vào thế kỷ XIII (thời Trần), huyện Giao Thủy (gồm cả Xuân Trường và Giao Thủy ngày nay) là một trong bốn huyện thuộc Phủ Thiên Trường. Năm 1862 phủ Thiên Trường được đổi thành phủ Xuân Trường, như vậy tên Xuân Trường xuất hiện từ thế kỷ XIX nhưng không chỉ địa danh như hiện nay mà là địa danh của một phủ. Tới năm 1934 (đời vua Bảo Đại) phủ Xuân Trường chỉ còn là đơn vị hành chính cấp huyện, cùng với huyện Giao Thủy thuộc tỉnh Nam Định. Cho tới năm 1948 chính thức đổi phủ Xuân Trường thành huyện Xuân Trường.

Tháng 12/1967 theo Quyết định của Chính phủ, hai huyện Xuân Trường và Giao Thủy hợp nhất thành huyện Xuân Thủy.

Sau 30 năm hợp nhất, ngày 16/02/1997 Chính phủ đã có Nghị định 19/NĐ-CP chính thức tách huyện Xuân Thủy thành 2 huyện Xuân Trường và Giao Thủy. Huyện Xuân Trường tái lập, chính thức đi vào hoạt động theo đơn vị hành chính mới từ ngày 01/04/1997. Tháng 9/2024 thực hiện NQ1104/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Nam Định, huyện Xuân Trường tổ chức sáp nhập một số xã trong huyện.  Sau sáp nhập, huyện Xuân Trường  gồm 13 xã và một thị trấn là : Xuân Vinh, Xuân Châu, Xuân Hồng, Xuân Thượng, Xuân Giang, Xuân Thành, Trà Lũ, Xuân Ngọc, Xuân Ninh, Xuân Phúc, Thọ Nghiệp, Xuân Tân, Xuân Phú và Thị trấn Xuân Trường.
Huyện Xuân Trường có diện tích tự nhiên 116,09 km2. Dân số trên 19 vạn người, trong đó đồng bào theo đạo thiên chúa giáo chiếm khoảng 30%, mật độ dân số khoảng 1.696 người/km2 (cao hơn bình quân chung của tỉnh). Dân số trong độ tuổi lao động có gần 10 vạn người (trong đó lao động nông nghiệp chiếm khoảng 72%). 
Là huyện thuộc vùng đồng bằng châu thổ Sông Hồng, địa hình bằng phẳng, đất đai phì nhiêu, màu mỡ, được bao bọc bởi 3 con sông lớn: phía Bắc là sông Hồng, phía Tây là sông Ninh Cơ, phía Đông là sông Sò, trên địa bàn huyện còn có hệ thống sông ngòi, mương máng thuận tiện cho giao thông vận tải và tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp.
1.2. Thị trấn Xuân Trường
   Thị trấn Xuân Trường ( trước khi tái lập huyện Xuân Trường là địa bàn xã Xuân Hùng) nằm giữa 2 con sông Ninh Cơ và Sông Mã đón nhận phù sa của Sông Hồng bồi đắp, là trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế - xã hội của toàn huyện, cách thành phố Nam Định 35km, có vị trí địa lý: 

+ Phía Bắc giáp xã Xuân Ngọc;

+ Phía Tây giáp huyện Trực Ninh qua sông Ninh Cơ;

+ Phía Nam giáp xã Xuân Kiên, Xuân Tiến, Xuân Ninh;

+ Phía Đông giáp xã Xuân Vinh, Xuân Trung.
Thị trấn có diện tích tự nhiên 641,34 ha, tổng dân số 9.357 người với 2.621 hộ, gồm 7 đơn vị tổ dân phố. 
Với  vị trí địa lý nằm trên tuyến đường Tỉnh lộ 489 và 489C nối liền các huyện phía Đông Nam của tỉnh Nam Định, cùng với điều kiện tự nhiên, truyền thống văn hóa cách mạng và những dấu ấn lịch sử có vai trò hết sức quan trọng trong phát triển KT - VH – XH cũng như ANQP của địa phương. 

          2.Tình hình kinh tế - xã hội 
 2.1. Tình hình kinh tế - xã hội huyện Xuân Trường 
Giai đoạn vừa qua, dưới sự lãnh đạo thống nhất của các cấp uỷ Đảng, sự chỉ đạo điều hành, linh hoạt, quyết liệt của chính quyền cùng với sự  giám sát đồng hành của Hội đồng nhân dân các cấp; cùng sự lỗ lực của toàn thể nhân dân, của các doanh nghiệp trên địa bàn nên nền kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định và phát triển so với cùng kỳ. Tính hết năm 2022, quy mô nền kinh tế tăng gần 16 lần so với năm 1997. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tiến bộ: tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 47,3% xuống còn 10,99%; công nghiệp, xây dựng tăng từ 21,9% lên 64,96%. Hệ thống kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được đầu tư nâng cấp, xây mới tương đối hoàn chỉnh, đồng bộ. Nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng, nhiều mô hình tích tụ, tập trung đất đai, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, mô hình cánh đồng lớn mang lại giá trị kinh tế cao. Sản xuất nông nghiệp hàng hoá được chú trọng, là một trong những huyện đầu tiên của tỉnh xây dựng thành công mô hình liên doanh, liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân trong sản xuất nông nghiệp hàng hoá. Sản xuất CN - TTCN và dịch vụ của huyện có bước phát triển mạnh kể từ sau khi tái lập huyện đã và đang trở thành khâu đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH đạt được những bước tiến vượt bậc. Nhiều công trình, dự án được đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp, tu bổ,… góp phần thay đổi căn bản diện mạo và thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện phát triển như: Hệ thống hạ tầng khu Trung tâm huyện, Quần thể lưu niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh, đền Liệt sỹ huyện; đường 32m, đường 488, đường 489, đường 489C từ cầu Lạc Quần đến Phà Sa Cao, đường Bắc - Phong - Đài, đường Xuân Thủy - Nam Điền... Nhiều công trình trụ sở làm việc của huyện, các xã, thị trấn và xóm, tổ dân phố; hệ thống trường học, trạm y tế, đường giao thông, chợ nông thôn, công trình nước sạch, hệ thống truyền tải điện... được đầu tư kiên cố hoá, cải tạo, nâng cấp, xây mới.
 Cùng với phát triển kinh tế, phát triển văn hóa - xã hội được quan tâm, chăm lo tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện của huyện. Trong đó, giáo dục - đào tạo được xác định là 1 trong 2 mũi nhọn truyền thống được ưu tiên trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao có nhiều chuyển biến. Các thiết chế văn hóa từ huyện đến cơ sở được đầu tư xây dựng đồng bộ, theo chuẩn NTM. Xuân Trường có nhiều công trình kiến trúc văn hóa, tín ngưỡng tôn giáo độc đáo với nhiều di tích lịch sử văn hóa được Nhà nước xếp hạng, tiêu biểu là Quần thể lưu niệm cố Tổng Bí thư Trường Chinh; Di tích chùa Keo được xây dựng từ thế kỷ XIII với nhiều giá trị kĩ - mĩ thuật nổi tiếng; Tiểu vương cung Thánh đường Phú Nhai, Tòa giám mục Bùi Chu - Trung tâm điều hành công giáo của các huyện phía Nam tỉnh Nam Định, đó là tiềm năng, lợi thế quan trọng về phát triển du lịch, phát triển kinh tế xã hội của huyện.
     2.2. Tình hình kinh tế - xã hội thị trấn Xuân Trường 

Cùng với sự phát triển của đất nước, của tỉnh, của huyện, thời gian qua đảng bộ và nhân dân thị trấn Xuân Trường đã từng bước tập trung phát triển mọi nguồn lực để xây dựng thị trấn Xuân Trường xứng đáng là trung tâm văn hoá, kinh tế chính trị của huyện. Tốc độ phát triển của các ngành kinh tế đạt trên 12,9% thu nhập bình quân đầu người đạt 86,52 triệu đồng .  Sau đại dịch COVID – 19 sản xuất công nghiệp trên địa bàn phát triển trở lại bình thường. Hoạt động thương mại đã phục hồi và đang trên đà phát triển. Hàng hóa trên thị trường đa dạng, phong phú về chủng loại, chất lượng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất làm thay đổi tư duy sản xuất, tập quán, thói quen canh tác của nông dân. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ được xác định là khâu đột phá, nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất và xây dựng nông thôn, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư. Nhiều doanh nghiệp có quy mô lớn đã đầu tư trên địa bàn thi trấn, như: Công ty cổ phần may Sông Hồng, Công ty cổ phần may Xuân Trường, cụm công nghiệp đóng tàu Sông Ninh...Việc hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước qua các năm đã tạo nguồn lực lớn cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn. 
    Năm 2014,thị trấn Xuân Trường được UBND tỉnh Nam Định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới . Năm 2022 thị trấn được UBND tỉnh công nhận đơn vị đạt chuẩn NTM nâng cao. Phấn đấu đến năm 2025 thị trấn Xuân Trường trở thành đô thị văn minh.

   Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ và đạt được những thành tích mới. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo có bước phát triển vững chắc cả về quy mô, chất lượng; Các hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao được cấp ủy, chính quyền quan tâm, có nhiều tiến bộ, duy trì thực hiện tốt quy ước nếp sống văn hóa ở cơ sở, đặc biệt trong việc cưới, việc tang và lễ hội; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được phát động sâu rộng; Đến nay toàn Thị trấn có 100% tổ dân phố, đạt tiêu chuẩn văn hóa; 92% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. 

Công tác quốc phòng địa phương được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần tích cực cho  phát triển KT - XH của địa phương. 
II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI LẬP ĐỀ ÁN
             Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo thống nhất của cấp uỷ Đảng, chính quyền, cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển. Kinh tế - xã hội của thị trấn Xuân Trường có những bước phát triển mạnh mẽ, hệ thống công trình cơ sở hạ tầng được đầu tư ngày càng hoàn chỉnh, các tuyến đường nội thị ngày một khang trang với nhiều khu dân cư, khu kinh doanh thương mại, công nghiệp được quy hoạch đồng bộ, các tuyến đường giao thông trục chính quan trọng nối thị trấn Xuân Trường với các vùng kinh tế trong tỉnh, với các huyện, xã được đầu tư xây dựng với quy mô lớn, hiện đại. Tuy nhiên, tên các tuyến đường, phố tại thị trấn nhân dân vẫn gọi theo tên tổ dân phố hoặc tên dân gian, tên quốc lộ, tỉnh lộ dẫn đến khó khăn trong việc kê khai hành chính, giao dịch, tìm kiếm địa chỉ của người dân. 
Để đảm bảo thực hiện đúng quy định trình tự, thủ tục đặt tên đường, phố và công trình công cộng, nhằm phục vụ cho việc quản lý hành chính, quản lý đô thị và nhằm mục đích giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, nâng cao nhận thức về tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào của nhân dân huyện Xuân Trường nói chung, thị trấn Xuân Trường nói riêng về những danh nhân, anh hùng, các địa danh, sự kiện lịch sử tiêu biểu... việc lập Đề án đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường là hết sức cần thiết và cấp bách, phù hợp với sự phát triển của đô thị, đáp ứng với mong muốn của chính quyền các cấp và nguyện vọng của nhân dân. Việc đặt tên đường, phố chính là góp phần làm tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân giao dịch kinh tế, văn hoá, xã hội; góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc, văn hiến của quê hương Nam Định; đáp ứng nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh và huyện Xuân Trường là trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội của vùng Đông Nam tỉnh Nam Định. 
    III. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
        1. Căn cứ pháp lý

 Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP  ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;
Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/03/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP  ngày 11/7/2005 của Chính phủ; Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 của Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP; 

        Căn cứ Quyết định số 10/2019/QĐ- UBND ngày 18/04/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc Ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Nam Định;

 Căn cứ Quyết định số 334/QĐ-HĐTV ngày 11/10/2021 Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và các công trình công cộng tỉnh Nam Định về việc Ban hành “Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Nam Định”; Căn cứ Quyết định số 192/QĐ-HĐTV ngày 12/04/2024 của Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và các công trình công cộng tỉnh Nam Định về việc Bổ sung dữ liệu tên đường, phố và công trình công cộng vào Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Nam Định”;

 Căn cứ Quyết định số 627/2023/QĐ- UBND ngày 30/03/2023 của UBND tỉnh Nam Định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Nam Định;

 Căn cứ Quyết định số 2812/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường đến năm 2030; 

 Căn cứ Thông báo số 87/TB-UBND ngày 25/4/2024 của UBND huyện Xuân Trường về xây dựng Đề án đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định;
2. Một số tài liệu khác
- Quyết định số 2812/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Xuân Trường đến năm 2030;

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường đến năm 2030.
- Bản đồ quy hoạch giao thông Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường đến năm 2030.

PHẦN II

MỤC TIÊU, PHẠM VI, NGUYÊN TẮC

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu
- Việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng nhằm góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa - xã hội.
- Nâng cao hiệu quả công tác quản lý hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đô thị, đáp ứng yêu cầu xây dựng thị trấn ngày càng văn minh, hiện đại.
- Việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng nhằm tôn vinh, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, nâng cao nhận thức về tình yêu quê hương, đất nước vàlòng tự hào dân tộc của nhân dân huyện Xuân Trường.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc gắn biển, số nhà, các thiết chế văn hóa - xã hội trên địa bàn thị trấn Xuân Trường.
2. Yêu cầu.
- Việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Xuân Trường phải đảm bảo các quy định của pháp luật, tính khoa học, tính xã hội và sự ổn định lâu dài. 
- Tất cả các đường, phố và công trình công cộng trong thị trấn được xây dựng theo quy hoạch đô thị, được sử dụng ổn định thì được xem xét để đặt tên.
- Căn cứ vào vị trí, cấp độ, quy mô của đường, phố để đặt tên tương xứng
với ý nghĩa của địa danh, tầm quan trọng của sự kiện lịch sử và công lao của danh
nhân. Trong đó, ưu tiên lấy tên các danh nhân tiêu biểu của quê hương, tên địa danh, sự kiện lịch sử, văn hóa gắn với quê hương, có trong Ngân hàng tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh đã ban hành.
- Đáp ứng yêu cầu cho công tác quản lý nhà nước, quản lý  kinh tế văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện Xuân Trường nói chung và thị trấn Xuân Trường nói riêng.

II. PHẠM VI ĐỀ ÁN

Đề án đặt tên đường, phố trên địa phận hành chính thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường; Theo định hướng phát triển giao thông Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Xuân Trường đã được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt tại Quyết định số 2812/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Xuân Trường đến năm 2030;

Khái niệm đường, phố 
 trong Đề án:

- Đường: là lối đi lại được xác định trong quy hoạch đô thị, gồm các trục chính trên địa bàn đô thị, các tuyến vành đai liên tỉnh.

- Phố: là lối đi lại được xác định trong quy hoạch đô thị, hai bên phố thường có các công trình kế tiếp nhau như nhà ở, cửa hàng, cửa hiệu.

III. NGUYÊN TẮC ĐẶT TÊN
1. Nguyên tắc chung
Việc đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định phải được thực hiện đúng các nguyên tắc quy định tại: Nghị định số 91/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; Thông tư số 36/2006/TT- BVHTT ngày 20/03/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ; Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 18/04/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc Ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Nam Định.

        2. Nguyên tắc cụ thể :
2.1. Thứ tự ưu tiên lựa chọn đường, phố để đặt tên trên địa bàn thị trấn Xuân Trường:
Thứ tự ưu tiên lựa chọn tuyến đường, phố: Vị trí trung tâm hành chính, trung tâm đô thị; Các tuyến đường, phố khu dân cư mới đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị hoặc khu dân cư cũ kéo dài tới các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị khả thi theo quy hoạch xây dựng trong tương lai gần; Các tuyến đường cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị khu vực dân cư cũ có mật độ cư trú cao.

* Thứ tự ưu tiên lựa chọn tên: 

- Tên những danh nhân có nhiều đóng góp cho tỉnh Nam Định hoặc đất nước;

- Tên những danh nhân có quê quán hoặc đóng góp cho vùng đất Xuân Trường; 

- Tên những địa danh ăn sâu vào tiềm thức nhân dân thị trấn Xuân Trường; 

- Dự phòng quỹ tên cho những đường, phố quy hoạch trong tương lai gần.

Tất cả tên đều có trong Ngân hàng tên đường được ban hành (và Quyết định ban hành bổ sung) theo Quyết định số 334/QĐ-HĐTV ngày 11/10/2021.

2.3. Quy mô các tuyến đường lựa chọn đặt tên

Các tuyến đường, phố có quy mô: mặt cắt trung bình ≥5m, chiều dài ≥ 500m thì được xem xét đặt tên là “đường”, mặt cắt trung bình ≥5m, chiều dài ≥ 180m thì được xem xét đặt tên là “phố” 
.

      PHẦN III
NỘI DUNG ĐỀ ÁN

Đề án đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định gồm những nội dung chính sau:

1. Tổ chức khảo sát hiện trạng:

 Tiến hành khảo sát thực trạng hệ thống giao thông, các tuyến đường thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

2. Thống kê, mô tả:

Thống kê, mô tả những tuyến đường hiện có và các tuyến đường theo quy hoạch phát triển giao thông của thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

3. Xây dựng nội dung đề án:

Trên cơ sở các bảng thống kê và mô tả vị trí, quy mô, vai trò, đặc điểm, tên các tuyến đường, phố hiện hữu, lập nội dung, thông tin liên quan, xem xét, đánh giá, đề xuất những đường, phố cần đặt tên theo quy định.

4. Lập danh mục dữ liệu tên đường, phố.
5. Đề xuất phương án đặt tên
Đề xuất phương án đặt tên đường phố trên địa bàn Thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. 
PHẦN IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. TỔ CHỨC KHẢO SÁT 
1. Khảo sát hiện trạng hệ thống giao thông thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường.
1.1. Quốc lộ:  Quốc lộ 21 đoạn qua thị trấn có chiều dài khoảng 400m, quy mô mặt cắt đường B nền = 15m, B mặt = 12m.

1.2. Tỉnh lộ, huyện lộ:

- Tỉnh lộ 489 qua địa bàn thị trấn chiều dài 2,7 km. Đoạn từ dốc Xuân Bảng đến cống Đầm Sen là trục đường đôi có quy mô mặt cắt đường rộng 32m (6+9+2+9+6). Đoạn từ cống Đầm Sen đến cầu Kiểm có quy mô mặt cắt đường rộng 12m (0,5+11+0,5). Đoạn từ nhà máy nước thị trấn đến dốc Xuân Bảng có quy mô mặt đường rộng từ 12÷14 m (lòng đường rộng 7÷9m).

- Tỉnh lộ 489C qua địa bàn thị trấn theo hướng Bắc - Nam với chiều dài khoảng 1,9 km có quy mô mặt cắt đường rộng 12m (0,5+11+0,5).

- Huyện lộ Xuân Bảng - ngã tư Hải Hậu (đê sông Ninh Cơ) đoạn qua thị trấn chiều dài khoảng 3,5km có quy mô mặt đường rộng từ 12÷14 m (lòng đường rộng 7÷9m).
1.3. Đường đô thị và đường giao thông tổ dân phố:
- Trục đường chính đô thị 32m đoạn qua thị trấn dài 3,9km, quy mô mặt cắt đường rộng 32m (6+9+2+9+6).

- Các tuyến đường đô thị cơ bản được đầu tư nâng cấp, xây dựng theo tiêu chuẩn đường đô thị. Mạng lưới giao thông hình thành theo dạng ô cờ, kết nối thuận lợi với các trục đường chính. Các tuyến đường khu dân cư, theo quy hoạch xây dựng, kết cấu rải nhựa, mặt cắt trung bình 5 m - 10 m. Trong đó có một số tuyến đang có dự án kéo dài qua các khu vực quy hoạch.

- Các tuyến trục ngõ xóm liên thông các khu phố được nâng cấp theo tiêu chuẩn loại A – nông thôn mới – trở lên. Các tuyến đường nhỏ khu dân cư hiện trạng, cơ bản phù hợp quy hoạch xây dựng, kết cấu nhựa, bê tông mặt cắt trung bình 4,0-7,5 m, một số tuyến phù hợp với quy hoạch và dự án.
- Hiện tại trên địa bàn thị trấn chưa có tuyến đường nào được đặt tên theo các văn bản quy định của nhà nước, do đó gây không ít khó khăn trong việc tìm địa chỉ nhà ở, địa chỉ cơ quan, doanh nghiệp, địa điểm hoạt động kinh doanh của nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là nhân dân địa phương khác khi đến địa phương.
II.  THỐNG KÊ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, PHỐ LỰA CHỌN ĐẶT TÊN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN XUÂN TRƯỜNG
Các tuyến đường lựa chọn đặt tên : 13 tuyến

Các tuyến phố lựa chọn đặt tên là : 20 tuyến

	STT
	Tên đường hiện tại/Tên kỹ thuật
	Điểm đầu
	Điểm cuối

	
	Phương án đặt tên 13 đường
	
	


	1
	Đường đê sông Ninh Cơ
	Cống Trung Linh
	Giáp xã Xuân Ninh

	2
	Đường 32m
	Quốc lộ 21
	Cầu Trung Linh

	3
	Đường tỉnh 489, đoạn phía Tây
	Cống Đầm Sen
	Dốc Xuân Bảng

	4
	Đường tỉnh 489, đoạn phía Đông
	Cầu Kiểm
	Cống Đầm Sen

	5
	Đường tỉnh 489C
	Cầu số 6, Đường tỉnh 489
	Cầu số 4

	6
	Đường qua UBND thị trấn Xuân Trường
	Đường tỉnh 489
	Cầu Hùng Tiến

	7
	Đường qua đền Hội Khê
	Cầu số 5, Đường tỉnh 489C
	Đường qua đền An Dương Vương

	8
	Đường qua trường THCS thị trấn Xuân Trường
	Cầu số 5, Đường tỉnh 489C

	Đường 32m

	9
	Đường qua đền thờ An Dương Vương
	Cầu 4, Đường tỉnh 489C
	Đường đê sông Ninh Cơ



	10
	Đường đi xã Trà Lũ
	Cầu số 6, Đường tỉnh 489C
	Tiếp giáp xã Trà Lũ

(Cầu Mã 2)

	11
	Đường liên TDP 1-2
	Đường đi xã Trà Lũ (Cầu Mã 2)
	Đường tỉnh 489 (Cầu chéo Xuân Bảng)

	12
	Đường Bắc TDP 1
	Đường liên TDP 1-2 (Cầu tổ họ Bùi)
	Đường tỉnh 489

	13
	Đường vào Thôn Cấp Tứ
	Đường tỉnh 489

(Cầu Kiểm)
	Tiếp giáp xã Xuân Vinh

	
	Phương án đặt tên 20 phố
	
	

	1
	Đường đi xã Trà Lũ
	Tiếp giáp xã Xuân Ngọc

(Cống Trung Linh)
	Đường đê sông Ninh Cơ (Cống Trung Linh)

	2
	Đường Nam CCN may Sông Hồng
	Trung tâm y tế huyện Xuân Trường
	Đường đê sông Ninh Cơ

	3
	Đường UBND huyện Xuân Trường
	Đường 32m
	Đường đê sông Ninh Cơ

	4
	Đường Đông Tây 2 qua Đài phát thanh huyện Xuân Trường
	Chi cục Thống kê huyện
	Đường đê sông Ninh Cơ

	5
	Đường Đông Tây 2 qua trường THPT Xuân Trường B
	Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện
	Đường đê sông Ninh Cơ

	6
	Đường Bắc Nam 1 giáp Nhà tưởng niệm Trường Chinh
	Đường tỉnh 489
	Trường THPT Xuân Trường B

	7
	Đường Bắc Nam 2 giáp Công an huyện Xuân Trường
	Trung tâm y tế huyện Xuân Trường 
	Chi cục thống kê huyện Xuân Trường

	8
	Đường trục vào KĐT mới TDP 3
	Đường tỉnh 489
	Đường Bắc Nam 3 KĐT mới TDP 3

	9
	Đường N1 KĐT mới TDP 3
	Đường qua UBND thị trấn Xuân Trường
	Đền Hội Khê

	10
	Đường N2 KĐT mới TDP 3
	Đường qua UBND thị trấn Xuân Trường
	Đền Hội Khê

	11
	Đường Bắc Nam 3 KĐT mớiTDP 3
	Đường Đông Tây 1 Khu dân cư mới TDP 3
	Đường Đông Tây 2 KĐT mới TDP 3

	12
	Đường Bắc làng Bắc Câu
	Đường 32m
	Đường đê sông Ninh Cơ

	13
	Đường qua chùa Trà Thượng
	Đường 32m
	Đường đê sông Ninh Cơ

	14
	Đường liên TDP 6-7
	Đường đê sông Ninh Cơ
	Đường Bắc Nam 3 TDP 6-7

	15
	Đường Nam TDP 6-7
	Đường đê sông Ninh Cơ
	Đường 32m

	16
	Đường Bắc Nam 1 TDP 7
	Đường qua chùa Trà Thượng
	Đường Nam TDP 6-7

	17
	Đường Bắc Nam 1 TDP 7
	Đường qua chùa Trà Thượng
	Đường Nam TDP 6-7

	18
	Đường Bắc Nam 2 TDP 7
	Đường qua chùa Trà Thượng
	Đường Nam TDP 6-7

	19
	Đường Bắc cống Trà Thượng
	Đường 32m
	Đường đê sông Ninh Cơ

	20
	Đường Nam cống Trà Thượng 
	Đường 32m
	Đường đê sông Ninh Cơ


III. PHƯƠNG ÁN ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, PHỐ TÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN XUÂN TRƯỜNG
	STT
	Tên đường hiện tại/Tên kỹ thuật
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Chiều dài (m)
	Chiều rộng (m)
	Tên dự kiến đặt
	Tóm tắt ý nghĩa tên dự kiến đặt

	Phương án đặt tên 13 đường

	1
	Đường đê sông Ninh Cơ
	Đường đê sông Ninh Cơ (Cống Trung Linh)
	Giáp xã Xuân Ninh
	4000
	13
	Đường

Đặng Xuân Bảng
	Đặng Xuân Bảng (1828-1910), sinh ra trong một gia đình nho học tại làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường. Ông đỗ Tú tài năm 18 tuổi (năm 1846), đến khoa thi sau lại đỗ Tú tài, người đời gọi ông là kép Bảng. Đến năm 22 tuổi, triều vua Tự Đức, ông đỗ Cử nhân, được bổ làm Giáo thụ phủ Ninh Giang (Hải Dương). Khoa thi Bính Thìn 1856, Đặng Xuân Bảng 28 tuổi, vào Huế thi Hội và đỗ Tam giáp Tiến sĩ. Ông lần lượt giữ các chức vụ Tri phủ Thọ Xuân (Thanh Hóa), Tri phủ Yên Bình (1860), Giám sát ngự sử (1861), Chưởng ấn ở Lại Khoa (1863), Án sát Quảng Yên (1864), Bố chính Thanh Hóa (1867), Bố chính Tuyên Quang (1868), Bố chính Sơn Tây (1869), Tuần phủ Hưng Yên (1870), Tuần phủ Hải Dương (1872), Đốc học Nam Định (1886)...

	2
	Đường 32m
	Quốc lộ 21
	Cầu Trung Linh
	4100
	6+9+2+6+9

(32)
	Đường

Trường Chinh
	Trường Chinh (1907-1988). Ông tên là Đặng Xuân Khu, sinh ngày 9-2-1907 tại làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, Năm 1927, ông gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, tham gia cuộc vận động thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương ở Bắc Kỳ. Năm 1930, ông được chỉ định vào Ban tuyên truyền cổ động trung ương của Đảng, nhưng bị để quốc bắt và bị kết án tù, đày đi Sơn La. Cuối năm 1936, ông được trả lại tự do và tiếp tục hoạt động ở xứ ủy Bắc Kỳ. Năm 1941, ông được bầu làm Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương. Tháng 8 năm 1945, ông được cử phụ trách Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc. Năm 1951, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương, giữ chức Tổng Bí thư đến tháng 10 năm 1956. Năm 1958, ông làm Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Chủ nhiệm Ủy ban khoa học Nhà nước. Ông giữ chức vụ  Chủ tịch UBTVQH từ năm 1960-1975. Chủ tịch Quốc hội khóa V,VI.  Năm 1981, ông được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. tháng 7 năm 1986, ông được bầu làm Tổng bí thư Đảng sản Việt Nam. Ông đã được Nhà nước tặng Huân chương Sao Vàng và nhiều huân chương cao quý khác. 

	3
	Đường tỉnh 489, đoạn phía Tây
	Cống Đầm Sen
	Dốc Xuân Bảng
	1395
	6+9+2+6+9

(32)
	Đường 

Võ Nguyên Giáp
	Võ Nguyên Giáp (1911-2013), tên khai sinh là Võ Giáp, còn được gọi là tướng Giáp hoặc anh Văn, quê ở làng An Xá, tổng Đại Phong Lộc, huyện Lệ Thủy, phủ Quảng Ninh (nay là xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình). Ông là một nhà lãnh đạo quân sự và chính trị gia người Việt Nam. Ông là Đại tướng đầu tiên, Tổng Tư lệnh tối cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam, một trong những thành viên sáng lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, được Chính phủ Việt Nam đánh giá là "người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh",[1][2] là chỉ huy trưởng của các chiến dịch trong Chiến tranh Đông Dương (1946–1954), Chiến tranh Việt Nam (1955–1975) và Chiến tranh biên giới Việt – Trung (1979).

	4
	Đường tỉnh 489, đoạn phía Đông
	Cầu Kiểm
	Cống Đầm Sen
	1285
	0,5+11+0,5

(12)
	Đường 

Ngô Miễn
	Ngô Miễn (1371-1407) tên hiệu Đại Đức, quê thôn Mai, xã Xuân Phương, huyện Kim Hoa, xứ Kinh Bắc (nay thuộc xã Phúc Thắng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội). Năm 20 tuổi ông đỗ Thái học sinh (Tiến sĩ). Sau đó, ông đưa 10 dòng họ từ quê Xuân Mai xuống lập ấp mới ở phù Thiên Trường. Ông từng giữ chức: Nội Thái giám quân thiên cương, Hữu tham trì chính tự, kiển trị các lăng phù Thiên Xương. Ông được tôn là người đầu tiên khai sáng vùng đất xã Xuân Thuỷ, huyện Xuân Trường ngày nay.

	5
	Đường tỉnh 489C
	Cầu số 6

Đường tỉnh 489C
	Cầu số 4
	1855
	0,5+11+0,5

(12)
	Đường

Trần Hưng Đạo
	Trần Hưng Đạo (? - 1300), tên thật là Trần Quốc Tuấn, còn được gọi là Hưng Đạo đại Vương, quê tỉnh Nam Định, là danh tướng, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một nhà chính trị, nhà văn cũng như là Tư lệnh tối cao chỉ huy quân đội toàn quốc của Đại Việt thời nhà Trần, tham gia ba cuộc kháng chiến chống Nguyên - Mông (thế kỷ XIII). Trong kháng chiến Ông là người tổ chức các kế hoạch tác chiến, trực tiếp chỉ đạo các trận chiến đấu lớn có tính chất quyết chiến chiến lược, nổi tiếng nhất là trận Bạch Đằng oanh liệt (9-4-1288). Ông là tác giả của các tác phẩm: Hịch tướng sĩ; Binh thư yếu lược;Vạn kiếp tông bí truyền thư. (Tr160)

	6
	Đường qua UBND thị trấn Xuân Trường
	Đường tỉnh 489
	Cầu Hùng Tiến
	1180
	8
	Đường

Đặng Xuân Viện
	Đặng Xuân Viện (1880-1958), tục danh là Bốn Đỗ, bút danh Phục Ba, Thiện Đình, Đặng Nguyên Khu, Đặng Viết Nhiêu, người làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường. Ông là con trai thứ 4 của Tiến sỹ Đặng Xuân Bảng, vốn dòng dõi Nho học, chịu ảnh hưởng lớn của dân tộc. Ông là quan Thừa phải tỉnh Hưng Yên và Hòa Bình, được dăm năm thì xin nghi. Ông có tham gia vào phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục, bị thực dân phong kiến theo dõi và bắt quản thúc ở quê nhà. Ông là một cây bút trong nhóm “Nam Việt Đồng Thiên Hội", biên soạn bộ Minh Đô sử gồm 100 quyển. Tác phẩm Hành Thiện xã chỉ của ông gồm 4 tập, tuy viết về một xã (làng) nhưng biên soạn và trình bày rất khoa học, có ích nhiều cho sử học, địa lý học và dân tộc học. Ông chuyên nghiên cứu về văn học và sử học, là người có khí phách và luôn nêu cao tinh thần dân tộc.

	7
	Đường qua đền Hội Khê
	Cầu số 5, Đường tỉnh 489
	Đường qua đền An Dương Vương
	1165m
	7
	Đường

Phạm Thế Lịch
	 Tiến sỹ Phạm Thế Lịch (1791-1874) sinh năm Tân Hợi, người xã Quần Mông, huyện Giao Thủy, phủ Thiên Trường, nay là thôn Lạc Quần, xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường. Ông là một nhà khoa bảng, một vị quan tài đức, thanh liêm của ba triều vua nhà Nguyễn, từ Minh Mạng, Thiệu Trị đến Tự Đức. Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo, mẹ là Mai Thị Duyên làm nông nghiệp, cha là Phạm Đình Kham làm nghề bốc thuốc chữa bệnh. Khoa thi năm Mậu Tý niên hiệu Minh Mệnh 9 (1828), ông đỗ Cử nhân. Khoa thi hội năm Kỷ Sửu niên hiệu Minh Mệnh 10 (1829), ông đỗ Đệ Tam giáp đồng Tiến sỹ. Sau khi đỗ đạt, ông làm quan và trải qua nhiều chức vụ khác nhau như: Hành tẩu, Hàn lâm viện, Biên tu, Tri phủ, Viên ngoại lang bộ Lễ, Lang trung bộ Lại, án sát Bình Định, Bố chính Bình Định, Tả thị lang bộ lễ, Chánh sử đi Trung Quốc và rất nhiều các chức vị khác trong các triều vua Thiệu Trị, Tự Đức. Ông làm quan 21 năm từ (1829. 1850) trải qua ba triều vua, giữ nhiều chức vị, trọng trách quan trọng và hai lần đi sứ nhà Thanh. Năm Tự Đức thứ 5 (1852), ông về quê vui thú điền viên cùng thơ phú. Năm Tự Đức thứ 27 (1874) ông mất, thọ 84 tuổi. Tiến sỹ Phạm Thế Lịch là người đỗ Tiến sỹ đầu tiên của huyện Xuân Trường, ông là bố vợ của Tiến sỹ Đặng Xuân Bảng, người làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường

	8
	Đường qua trường THCS thị trấn Xuân Trường
	Cầu số 5, Đường tỉnh 489C


	Đường 32m
	1250
	6
	Đường

Trần Quang Khải
	Trần Quang Khải (1241 -1294), quê gốc ở tỉnh Nam Định,  là một thân vương quý tộc nhà Trần, làm đến chức Tể tướng đời Trần Thánh Tông, coi cả mọi việc trong nước. Trần Quang Khải là con thứ ba Trần Thái Tông, Ông có nhiều công lớn trong việc giúp vua trị nước, làm tới chức Thượng tướng, Thái sư. Trong kháng chiến chống Nguyên- Mông, Ông đảm nhận việc ngoại giao, là tướng chỉ huy lập nên chiến thắng Chương Dương (1285); tác giả tập thơ Lạc đạo để cho đời, trong đó có bài Tụng giá hoàn kinh sư nổi tiếng.        

	9
	Đường qua đền thờ An Dương Vương
	Cầu số 4,Đường tỉnh 489C
	Đường đê sông Ninh Cơ


	1850
	6
	Đường

An Dương Vương
	An Dương Vương (?-?) tên thật là Thục Phán, là vị vua lập lên nước Âu Lạc và cũng là vị vua duy nhất cai trị nhà nước này. Âu Lạc là Nhà nước thứ hai trong lịch sử Việt Nam, sau Nhà nước Văn Lang của các vua Hùng. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, Khâm định Việt sử thông giám cương mục ghi thời gian An Dương Vương làm vua kéo dài 50 năm (từ 257 TCN đến 208TCN), còn căn cứ và Sử ký Tư Mã Thiên thì cho rằng An Dương Vương và nước Âu Lạc tồn tại gần 30 năm (từ 208 TCN đến 179 TCN). Trong thời gian, trị vì, An Dương Vương là người xây thành Cổ Loa và phát triển thủy binh, cho chế tạo nhiều vũ khí lợi hại, tạo lợi thế vững chắc cho Cổ Loa.

	10
	Đường đi xã Trà Lũ
	Đường tỉnh 489C
	Tiếp giáp xã Trà Lũ
(Cầu Mã 2)


	635
	9
	Đường

Đinh Thị Vân
	Đinh Thị Vân (1916-1995) quê xã Xuân Thành, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định là Đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Trong sự nghiệp hoạt động cách mạng, do yêu cầu của tổ chức, đồng chí đã hy sinh hạnh phúc riêng. cưới vợ cho chồng, giành chọn đời mình cho hoạt động cách mạng. Bà tên thật là Đinh Thị Mậu, xuất thân trong một gia đình nho học, có truyền thống yêu nước. Thăng 8 năm 1945, với vai trò là cán bộ Việt Minh huyện Xuân Trường, bà tham gia công tác vận động dân chúng tham gia tổng khởi nghĩa ở hai huyện Xuân Trường và Giao Thủy. Ngày 30/6/1946, bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương và được cử giữ các chức vụ Huyện ủy viên huyện Xuân Trường, Ủy viên ban Thường vụ Phụ nữ Cứu quốc tỉnh Nam Định, Hội trường Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nam Định (1951-1953). Tháng 6/1954, bà được điều động đến Cục Nghiên cứu Tổng Tham mưu Bộ Quốc phòng (Tiền thân của Tổng cục II). Bà là một trong những người có công rất lớn trong việc phát triển hệ thống tình báo của Việt Nam

	11
	Đường liên TDP 1-2
	Đường đi xã Trà Lũ (Cầu Mã 2)
	Đường tỉnh 489 (Cầu chéo Xuân Bảng)

	1005
	6
	Đường

Hoàng Thọ Mạc
	Hoàng Thọ Mạc (1947-1975) quê xã Xuân Hùng, nay là thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường. Ông nhập ngũ tháng 8 năm 1967, là Thiếu úy, Đại đội trường Đại đội 3, tiểu đoàn 66, Lữ đoàn 202 xe tăng, Quân đoàn 1, là đảng viên Đảng CSVN. Từ năm 1965 đến tháng 5 năm 1967 tham gia thanh niên xung phong tuyến đường Trường Sơn. Tháng 6 năm 1967 đến tháng 4 năm 1975 là bộ đội, tham gia 5 chiến dịch, trong đó có Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Ông chiến đấu và anh dũng hy sinh khi đánh vào giải phóng trung tâm thành phố Sài Gòn ngày 30/4/1975. Ông được truy tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

	12
	Đường Bắc TDP 1
	Đường liên TDP 1-2 (Cầu tổ họ Bùi)
	Đường tỉnh 489
	570
	6
	Đường

Vũ Mạnh Hùng
	Vũ Mạnh Hùng (1920-1951), quê xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, nguyên là Trung đoàn trường, trung đoàn 98 sư đoàn 316, quân khu 2. Trong kháng chiến chống Pháp ông đã từng chỉ huy bộ đội chủ lực đánh Pháp ở miền Đông Bắc: Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh. Ông hy sinh ngày 5/4/1951 trong chiến dịch đánh đường 18 (tháng 3/1951). Ông được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân ngày 08/01/2000

	13
	Đường vào làng Cấp Tứ
	Đường tỉnh 489

(Cầu Kiểm)
	Tiếp giáp xã Xuân Vinh
	930
	6
	Đường

Tô Vĩnh Diện
	Tô Vĩnh Diện (1924 – 1954) quê ở thôn Dược Khê, xã Nông Trường, huyện Nông Cống (nay thuộc huyện Triệu Sơn), tỉnh Thanh Hóa, là một chiến sĩ thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam được trao tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, ông đã lấy chính cơ thể mình chèn vào càng pháo, ghìm giữ không cho khẩu pháo cao xạ 37 mm bị lăn xuống vực 

	Phương án đặt tên 20 phố

	1
	Đường đi xã Trà Lũ
	Tiếp giáp xã Xuân Ngọc

(Cống Trung Linh)


	Cầu Trung Linh
	560
	9
	Phố

Đặng Xuân Kỳ
	Đặng Xuân Kỳ (1931-2010) người làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, Năm 1950 - 1960, ông tham gia Quân đội Nhân dân Việt Nam, phục vụ trong bình chúng pháo binh, sau đó tham gia xây dựng những đơn vị hải quân đầu tiên của Việt Nam, là Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam. Năm 1960 - 1963, ông học tại khoa Triết học Trường Đại học Tổng hợp Lomonosov Liên Xô cũ. Từ 1981-1987, ông giữ các chức vụ: Phó Viện trưởng viện Bảo tàng Hồ Chí Minh, Viện trưởng Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá IX. Ông đã được Nhà nước tặng thưởng: Huân chương | chiến thắng hạng Ba, Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhì, Huân chương Độc lập hạng Ba.

	2
	Đường Nam CCN may Sông Hồng
	Trung tâm y tế huyện Xuân Trường
	Đường đê sông Ninh Cơ
	445
	5+9+5

(19)
	Phố

Lê Hồng Phong
	Lê Hồng Phong (1902 –1942)  tên là Lê Huy Doãn, quê xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, là một nhà hoạt động cách mạng Việt Nam. Ông là Tổng Bí thư thứ hai của Đảng Cộng sản Đông Dương từ năm 1935 đến năm 1936. Vợ ông, Nguyễn Thị Minh Khai, cũng là một người giữ vai trò quan trọng trong Đảng ở thời kỳ đầu.

	3
	Đường UBND huyện Xuân Trường
	Đường 32m
	Đường đê sông Ninh Cơ
	320
	5+9+5

(19)
	Phố

Trần Phú
	Trần Phú (1904 –1931) quê thành An Thổ, phủ Tuy An, tỉnh Phú Yên (nay thuộc xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên), nguyên quán làng Đông Thái, xã An Đồng, tổng Việt Yên, huyện La Sơn, phủ Đức Thọ, tỉnh Nghệ An (nay thuộc xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), là một nhà cách mạng của Việt Nam. Ông là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương khi mới 27 tuổi.

	4
	Đường Đông Tây 2 qua Đài phát thanh huyện Xuân Trường
	Chi cục Thống kê huyện
	Đường đê sông Ninh Cơ
	430
	4+7+4

(15)
	Phố Hà Huy Tập
	Hà Huy Tập (1906 –1941) là một nhà cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư thứ ba của Đảng Cộng sản Đông Dương. Quê làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa, nay là xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

	5
	Đường Đông Tây 2 qua trường THPT Xuân Trường B
	Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện
	Đường đê sông Ninh Cơ
	450
	4+7+4

(15)
	Phố

Chu Văn An
	Chu Văn An (1292-?), tên thật là Chu An, hiệu là Tiều Ẩn, tên chữ là Linh Triệt, quê ở làng Văn Thôn, Quang Liệt, huyện Thanh Đàm (nay thuộc xóm Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Ông là một nhà giáo, thầy thuốc, quan viên Đại Việt cuối thời Trần. Sau khi mất, ông được vua Trần truy phong tước Văn Trinh công nên đời sau quen gọi là Chu Văn An hay Chu Văn Trinh. Ông được Đại Việt sử ký toàn thư đánh giá là ông tổ của các nhà nho nước Việt. Ông được gọi là người thầy của mọi thời đại, nhà giáo lỗi lạc của Việt Nam, đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp dạy học, với triết lý giáo dục nhân văn, không phân biệt giàu nghèo, học đi đôi với thực hành, học suốt đời để biết, để làm việc và cống hiến cho xã hội. Tư tưởng đó của ông không những có ảnh hưởng tới nhiều thế hệ người Việt Nam mà còn góp phần phát triển các giá trị nhân văn trong khu vực. Quan điểm giáo dục của ông có những giá trị tiến bộ vượt thời đại, gần gũi với mục đích giáo dục của thế giới hiện nay.

	6
	Đường Bắc Nam 1 giáp Nhà tưởng niệm Trường Chinh
	Đường tỉnh 489
	Trường THPT Xuân Trường B
	330
	4+7+4

(15)
	Phố

Nguyễn Thế Rục
	Nguyễn Thế Rục (1902-1938) người làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, là nhà cách mạng tiền bối, Ủy viên Quốc tế Cộng sản, có nhiều đóng góp quan trong trong xây dựng Cương lĩnh năm 1930 của Đảng.

	7
	Đường Bắc Nam 2 giáp Công an huyện Xuân Trường
	Trung tâm y tế huyện Xuân Trường 
	Chi cục thống kê huyện Xuân Trường
	545
	4+7+4

(15)
	Phố

Đặng Hồi Xuân
	Đặng Hồi Xuân (1929-1988). Sinh tại làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường. Ông nguyên là Bộ trưởng Bộ Y tế; Đại biểu Quốc hội khóa VII. Ông tham gia giảng dạy tại Trường Đại học Y Hà Nội, Chủ nhiệm Bộ môn Tổ chức và Quản lý Y tế. Năm 1976, ông đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sỹ Y khoa tại Cộng hòa Séc. Năm 1982, được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế kiêm Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô (nay là Bệnh viện Hữu Nghị). Từ tháng 4 năm 1982, ông được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế.

	8
	Đường trục vào KĐT mới TDP 3
	Đường tỉnh 489
	Đường Bắc Nam 3 KĐT mới TDP 3
	185
	4+7+1,5+7+4

(23,5)
	Phố

Đặng Vũ Khiêu
	Đặng Vũ Khiêu (1916-2021), quê quán làng Hành Thiện, Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định. Ông là một học giả nghiên cứu về văn hóa Việt Nam, Viện trưởng đầu tiên của Viện Xã hội học Việt Nam, nguyên Phó Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Xã hội (nay là Viện Khoa học Xã hội Việt Nam). Ông đã viết rất nhiều cuốn sách ở các lĩnh vực: triết học, đạo đức học, văn học, nghệ thuật, văn hóa, xã hội, nghiên cứu và giới thiệu thơ văn và cuộc đời của một số thi hào... Ông được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ năm 1996; Anh hùng Lao động thời đổi mới năm 2000; Huân chương Độc lập hạng nhất năm 2006 vì có nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp phát triển khoa học xã hội và nhân văn, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

	9
	Đường N1 KĐT mới TDP 3
	Đường qua UBND thị trấn Xuân Trường
	Đền Hội Khê
	320
	4+7+4

(15)
	Phố
Đỗ Nguyên Sáu
	Đỗ Nguyên Sáu (1925-1951), quê ở thôn Trung, Làng Thượng Phúc, xã Xuân Thượng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Năm 1948, được tuyển vào đội công an xung phong Xuân Trường Năm 1949, ông được điều sang đội công an xung phong Hải Hậu. Ông đã cùng với đồng đội tiêu diệt nhiều tên tề, điệp gian ác. Đặc biệt là vụ tiêu diệt tên Vũ Đức Khâm - đối tượng phản động đội lốt linh mục xử Trùng Phương. Song việc không thành ông bị bắt, bị tra tấn dã man nhưng vẫn giữ khi tiết kiên trung của người cộng sản. Ông bị địch sát hại ngày 06/02/1951 tại nhà xứ Trùng Phương, Hải Hậu khi vừa tròn 26 tuổi. Năm 1996, ông được Nhà nước truy tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

	10
	Đường N2 KĐT mới TDP 3
	Đường qua UBND thị trấn Xuân Trường
	Đền Hội Khê
	320
	4+7+4

(15)
	Phố 

Đặng Thị Kim
	Đặng Thị Kim (1929-1948) người làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường. Đồng chí sớm giác ngộ cách mạng, được tổ chức giao nhiều nhiệm vụ quan trọng ngay từ những ngày đầu sau cuộc khởi nghĩa tháng 8/1945. Cuối năm 1945, đồng chí công tác ở đội tuyên truyền xung phong hoạt động bí mật tại Nha Trang. Thời gian này đồng chí đã xây dựng lại cơ sở quần chúng phụ nữ, dân quân và lãnh đạo cuộc biểu tình ngày 30/10/1946 đòi chính phủ Pháp và Toàn quyền Đông Dương thi hành Hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946 và Tạm ước ngày 14/9/1946... Đồng chí luôn tỏ rõ bản lĩnh, ý chí của người nữ chiến sỹ cách mạng, mưu trí, dũng cảm, kiên cường. Tháng 12/1946, đồng chí được kết nạp vào ĐCS Đông Dương khi mới 17 tuổi. Sau đó đồng chí tiếp tục hoạt động cách mạng theo sự phân công của cấp trên. Năm 1948 đồng chí bị địch bắt. Nhằm lấy lời khai của đồng chí, địch đã không từ một thủ đoạn dã man, độc ác, hèn hạ nào nhưng đồng chí vẫn kiên cường, giữ tròn khí tiết cách mạng, đón nhận cái chết, chấp nhận hy sinh cả đứa con trong bụng mới 3 tháng tuổi để bảo vệ an toàn cho cơ sở cách mạng. Cái chết oanh liệt của đồng chí đã khiến viên sỹ quan trẻ người Pháp (kẻ ra lệnh hành quyết đồng chí) không chịu nổi sự ám ảnh nên ngay đêm đó, tên này đã viết đơn xin về nước. Trước những cống hiến, hy sinh đó, liệt sỹ Đặng Thị Kim được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

	11
	Đường Bắc Nam 3 KĐT mớiTDP 3
	Đường Đông Tây 1 Khu dân cư mới TDP 3
	Đường Đông Tây 2 KĐT mới TDP 3
	330
	4+7+4

(15)
	Phố
Đặng Đoàn Bằng
	Đặng Đoàn Bằng (?-1924) người làng Hành Thiện, Xuân Hồng, huyện Xuân Trường. Xuất thân trong một gia đình nhà nho nghèo yêu nước. Ông sớm tham gia phong trào Đông Du và là đồng chí thân thiết của nhà yêu nước Phan Bội Châu. Năm 1908 ông sang Trung Quốc tìm cách liên kết các sỹ phu yêu nước xây dựng phong trào cách mạng. Khi về nước ông tiếp tục tham gia phong trào Duy Tân, xây dựng lực lượng chống Pháp.

	12
	Đường Bắc làng Bắc Câu
	Đường 32m
	Đường đê sông Ninh Cơ
	385
	6
	Phố

Đinh Thúc Dự
	Đinh Thúc Dự (1911-1952) quê thôn Đông An, xã Xuân Thành, huyện Xuân Trường. Trước năm 1945, ông đã cùng với các đồng chí: Đỗ Mười, Hoàng Quốc Việt, Hồ Đen, Đặng Xuân Thiều, Đặng Quốc Bảo lãnh đạo phong trào cách mạng ba huyện: Xuân Trường, Giao Thủy và Hải Hậu. Trong Cách mạng tháng Tám, ông là người lãnh đạo Đảng và phong trào quần chúng địa phương giành lại Phủ Xuân Trường và đồn Lạc Quần. Sau Cách mạng Tháng Tám, ông giữ các chức vụ Chủ tịch Ủy ban Hành chính-Kháng chiến huyện Xuân Trường, Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định, Phó Chủ tịch tỉnh Nam Định, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nam Định. Ông được truy tặng Huân chương kháng chiến chống Pháp hạng Nhì

	13
	Đường qua chùa Trà Thượng
	Đường 32m
	Đường đê sông Ninh Cơ
	475
	8
	Phố

Triệu Việt Vương
	Triệu Việt Vương (?-571) tên thật là Triệu Quang Phục, người huyện Chu Diên (nay là tỉnh Hưng Yên). Ông là người giỏi võ nghệ, đã cùng cha theo Lý Nam Đế khởi nghĩa chống quân Lương xâm lược, lập được nhiều công lớn. Sau khi Lý Nam Đế mất, ông xưng hiệu là Triệu Việt Vương tiếp tục lãnh đạo nhân dân chống xâm lược nhà Lương. Ông được lập đền thờ ở huyện Xuân Trường.

	14
	Đường liên TDP 6-7
	Đường đê sông Ninh Cơ
	Đường Bắc Nam 3 TDP 6-7
	365
	5
	Phố

Phạm Ngũ Lão
	Phạm Ngũ Lão (1255 – 1320) quê làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, Hải Dương (nay là làng Phù Ủng xã Phù Ủng huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên), là danh tướng nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Ông là người góp công rất lớn trong cả hai cuộc kháng chiến chống Mông-Nguyên lần thứ hai năm 1285 và lần thứ ba năm 1288. Một lần Trần Hưng Đạo đi qua làng Phù Ủng, bị lính đâm giáo vào đùi ông vẫn mải mê đan sọt, sau được tiến cử quản lý Cấm vệ quân. Sau ông được thăng tới chức Điện súy Thượng tướng quân, tước Quan nội hầu.

	15
	Đường Nam TDP 6-7
	Đường đê sông Ninh Cơ
	Đường 32m
	490
	6
	Phố

Trần Quốc Toản
	Trần Quốc Toản (1267 - 1285), hiệu là Hoài Văn hầu (sau truy tặng tước vương, là một tông thất nhà Trần, sống ở thời kỳ trị vì của Trần Thánh Tông cùng Trần Nhân Tông. Ông nổi tiếng có công tham gia kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai. Trần Quốc Toản đã đi vào lịch sử Việt Nam với lòng dũng cảm và tinh thần yêu nước, dám hi sinh mạng sống vì dân tộc của mình. Khí phách ấy đã được nói rõ trên lá cờ thêu sáu chữ vàng của ông:"Phá cường địch, báo hoàng ân"

	16
	Đường Bắc Nam 1 TDP 7
	Đường qua chùa Trà Thượng
	Đường Nam TDP 6-7
	440
	5
	Phố

Nguyễn Khoái
	Nguyễn Khoái (?-?) quê ở Hồng Châu, Hải Dương, là tướng chỉ huy quân Thánh Dực, một trong những đơn vị quân chủ lực của triều đình. Ông đã dũng cảm lập công lớn trong hai cuộc kháng chiến chống quân Nguyên – Mông xâm lược lần thứ hai (1285) và lần thứ ba (1288). Tháng 4 năm 1289, Nguyễn Khoái được vua Trần phong tước Hầu và được cấp hương Khoái Lộ, nay thuộc tỉnh Hưng Yên.

	17
	Đường Bắc Nam 1 TDP 7
	Đường qua chùa Trà Thượng
	Đường Nam TDP 6-7
	455
	5
	Phố

Trần Khát Chân
	Trần Khát Chân (1370–1399) quê Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, thuộc dòng dõi Trần Bình Trọng. Ông là một tướng lĩnh Đại Việt cuối thời Trần. Ông nổi bật với việc chỉ huy quân đội Việt chống lại các đợt tấn công của Chiêm Thành, đánh bại vua Chiêm là Chế Bồng Nga trong trận Hải Triều năm 1390. Năm 1399, ông liên kết với một số tôn thất, tướng lĩnh mưu sát Bình chương Hồ Quý Ly, người nắm đại quyền trong triều đình vua Trần Thuận Tông, nhưng âm mưu thất bại.

	18
	Đường Bắc Nam 2 TDP 7
	Đường qua chùa Trà Thượng
	Đường Nam TDP 6-7
	480
	5
	Phố

Trần Bình Trọng
	Trần Bình Trọng (259 - 1285) là một danh tướng nhà Trần, thuộc dòng dõi Đại Hành Hoàng Đế Lê Hoàn, sinh ở xã Bảo Thái, nay thuộc xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Vợ Trần Bình Trọng là công chúa Thụy Bảo, con gái của Trần Thái Tông. Ông có công lớn hộ giá bảo vệ cho Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông trong cuộc chiến với quân Nguyên-Mông vào năm 1285. Ông hy sinh khi chặn quân Nguyên ở bãi Thiên Mạc, được truy phong làm Bảo Nghĩa vương. Ông nổi tiếng với câu nói khi bị giặc Nguyên bắt: Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc.

	19
	Đường Bắc cống Trà Thượng
	Đường 32m
	Đường đê sông Ninh Cơ
	678
	5
	Phố

Trần Khánh Dư
	Trần Khánh Dư (1240 - 1340) hiệu là Nhân Huệ vương, quê ở Chí Linh, Hải Dương, cha là Thượng tướng Nhân Huệ hầu Trần Phó Duyệt, tương truyền mẹ là Trần Thái Anh. Ông là một chính khách, nhà quân sự Đại Việt dưới thời đại nhà Trần. Ông nổi bật với việc giữ chức Phó đô tướng quân trong kháng chiến chống Nguyên lần 2 và 3, tiêu diệt đoàn thuyền lương quân Nguyên ở Vân Đồn năm 1288, tham gia chinh phục Chiêm Thành năm 1312.

	20
	Đường Nam cống Trà Thượng 
	Đường 32m
	Đường đê sông Ninh Cơ
	680
	5
	Phố

Trần Nhật Duật
	Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật (1255-1330), là con thứ sáu của Trần Thái Tông, là một nhà chính trị, quân sự, nhà ngoại giao tài ba của Đại Việt thời Trần. Trần Nhật Duật nổi tiếng là người hiểu nhiều biết rộng, rất tôn sùng Đạo giáo, thâm sâu kinh điển Đạo gia. Ông còn thông thạo nhiều ngoại ngữ và hiểu biết sâu rộng về các nước láng giềng. Học tiếng Tống và tiếng Chiêm Thành, am hiểu nhiều mặt của các nước đó, kể cả phong tục tập quán của họ. Ông có công bình định phía Tây Bắc, trấn giữ vùng biển Bắc miền Trung chống giặc Nguyên, sau làm Tể tướng thời Trần Anh Tông. 


PHẦN IV

         TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. UBND thị trấn Xuân Trường hoàn thành xây dựng Đề án của thị trấn, trình UBND huyện: hoàn thành trong quý IV năm 2024.

2. UBND huyện xây dựng Đề án đặt tên đường, phố trên địa bàn thị trấn Xuân Trường, tổ chức công khai Đề án theo quy định, trình Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng tỉnh Nam Định: hoàn thành trong quý I năm 2025.
Trên đây là Đề án đặt tên đường, phố thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. UBND huyện Xuân Trường đề nghị Hội đồng tư vấn tư vấn đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Nam Định xem xét và trình UBND tỉnh Nam Định, HĐND tỉnh Nam Định phê duyệt./.

	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vỵ


� Khái niệm "Đường, phố” trong Đề án: là tuyến giao thông đi lại, quy định tại điều 3 Quy chế đặt tên đường theo Nghị định 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 về đặt tên đường.


“Đường, phố” trong Đề án khác với khái niệm “Tổ dân phố” là một tổ chức hành chính tự quản của cộng đồng dân cư quy định tại điều 2 Thông tư 01/VBHN-BNV ngày 16/04/2019 hướng dẫn hoạt động tổ dân phố: Tổ dân phố, khu phố, khối phố, khóm, tiểu khu,... (gọi chung là tổ dân phố); tổ dân phố được tổ chức ở phường, thị trấn; dưới phường, thị trấn là tổ dân phố.


� Các tuyến đường, phố có quy mô mặt cắt trung bình nhỏ hơn 5m, chiều dài ngắn hơn 180m, thì sử dụng tên ngõ theo tên đường trục chính của khu vực đó và số tự nhiên theo hướng Bắc - Nam, Đông - Tây, các số tự nhiên sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, số lẻ tính từ đầu tuyến bên trái và số chẵn tính từ đầu tuyến bên phải. Tên ngõ được đặt tên trong giai đoạn gắn biển tên đường, phố, số nhà do địa phương thực hiện.
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